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1. giới thiệu chuNg

Tổng điều tra dân số và nhà ở (TđTDs) năm 2009 là cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ tư và điều tra 
nhà ở lần thứ ba được tiến hành ở nước ta kể từ khi đất nước thống nhất năm 1975. Mục tiêu chính 
của TđTDs là thu thập các dữ liệu cơ bản về dân số và nhà ở nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và 
phân tích xu hướng phát triển dân số của cả nước cũng như của từng địa phương; cung cấp thông 
tin đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2010 cũng như xây 
dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2011-2020; và giám sát việc thực hiện cam 
kết của Chính phủ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc 
(BCđTW, 2009).

Tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện ở nước ta 10 năm một lần. Cuộc TđTDs đầu tiên được 
thực hiện vào năm 1979, sau đó là vào các năm 1989, 1999 và 2009. Tổng điều tra dân số năm 1979 
thu thập các thông tin đơn giản và nhận được rất ít hỗ trợ kỹ thuật từ cộng đồng quốc tế. Ba cuộc 
TđTDs tiếp theo đã thu thập được nhiều thông tin hơn và nhận được nhiều hỗ trợ kỹ thuật và tài 
chính hơn từ phía cộng đồng quốc tế. Các thông tin từ TđTDs bao gồm những chỉ tiêu kinh tế - xã 
hội cơ bản nhất. Ba cuộc TđTDs gần đây có khá nhiều thông tin giống nhau về dân số và nhà ở và vì 
thế có thể sử dụng vào mục đích so sánh và phân tích xu hướng.

Bên cạnh điều tra toàn bộ để thu thập thông tin của tất cả các công dân việt Nam hiện cư trú trên 
lãnh thổ việt Nam tại thời điểm TđTDs, một mẫu điều tra, thu thập nhiều thông tin cũng được tiến 
hành cùng với điều tra toàn bộ hơn. Mục đích của điều tra chọn mẫu này là: 1) Mở rộng nội dung 
điều tra; 2) Nâng cao chất lượng điều tra, nhất là đối với các câu hỏi nhạy cảm và phức tạp; và 3) 
giảm chi phí cho TđTDs. Phương án điều tra mẫu năm 2009 đã được thông qua với cỡ mẫu suy rộng 
là 15% dân số của cả nước. Tương tự như vậy, các cuộc điều tra mẫu của TđTDs cũng đã được thực 
hiện trong các cuộc TđTDs năm 1989 (với cỡ mẫu 5%) và 1999 (với cỡ mẫu 3%) (BCđTW, 2009).

Chuyên khảo này trình bày những phát hiện từ kết quả phân tích sâu các vấn đề di cư và đô thị hóa 
ở việt Nam sử dụng các số liệu điều tra mẫu của ba cuộc TđTDs gần đây nhất. Di cư và đô thị hóa đã 
trở thành một phần thiết yếu của tăng trưởng kinh tế nhanh tại việt Nam kể từ sau cải cách kinh tế 
và đó cũng là những vấn đề then chốt của dân số và phát triển. Trong bối cảnh rộng hơn của khu 
vực châu Á, có thể thấy di cư đã tăng lên nhanh chóng với tốc độ chưa từng thấy trong hai thập kỷ 
qua (Deshingkar, 2006); dân số thành thị cũng tăng trưởng ở tốc độ rất cao trong vòng một thập kỷ 
rưỡi gần đây (uNEsCaP, 2007). Chuyên khảo này cố gắng cung cấp một bức tranh chung về di cư và 
đô thị hóa ở việt Nam trong hai thập kỷ qua. Chuyên khảo cũng cố gắng xem xét mối liên kết giữa 
di cư, đô thị hóa và một số kết quả đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ hay nói 
rộng hơn là mối liên hệ giữa di cư, đô thị hóa và phát triển.

chƯƠng i: giỚi ThiỆu vÀ phƯƠng pháp
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2. mục tiêu NghiêN cứu 

Chuyên khảo này nhằm mô tả và phân tích mô hình, xu hướng và triển vọng của di cư và đô thị hóa 
tại việt Nam. Chuyên khảo chủ yếu sử dụng số liệu từ cuộc TđTDs năm 2009 và số liệu của các cuộc 
TđTDs trước đó vào các năm 1989 và 1999.

Các mục tiêu cụ thể của chuyên khảo này là:

•	 Mô	tả	thực	trạng	di	cư	tại	Việt	Nam;

•	 Mô	tả	những	khác	biệt	của	tình	hình	di	cư	trong	nước	theo	các	yếu	tố	chủ	yếu	như	vùng,	
tỉnh/thành phố, loại hình di cư, dòng di cư giữa thành thị và nông thôn và giới tính của 
người di cư;

•	 Mô	tả	xu	hướng	của	di	cư	trong	nước	trong	20	năm	qua	(kể	từ	1989)	và	triển	vọng;

•	 Mô	tả	thực	trạng	đô	thị	hóa	ở	Việt	Nam;

•	 Mô	tả	những	khác	biệt	của	đô	thị	hóa	theo	các	yếu	tố	chính	như	theo	vùng	và	theo	tỉnh;

•	 Mô	tả	xu	hướng	biến	đổi	của	đô	thị	hóa	trong	20	năm	qua	và	triển	vọng;

•	 Đưa	ra	kết	luận	về	những	đặc	điểm	chính	của	di	cư	trong	nước	và	đô	thị	hóa	ở	Việt	Nam	trong	
20 năm qua; và

•	 Đưa	ra	các	gợi	ý	chính	sách	cho	quản	lý	dân	số	và	đô	thị	ở	Việt	Nam.

3. phưƠNg pháp

Như đã đề cập, chuyên khảo này sử dụng số liệu mẫu của ba cuộc TđTDs gần đây nhất (cỡ mẫu lần 
lượt là 15%, 3% và 5% của các cuộc TđTDs năm 2009, 1999 và 1989) cho phân tích. Những mẫu này 
mang tính đại diện không chỉ ở cấp quốc gia mà còn ở cấp tỉnh. riêng năm 2009, mẫu được chọn 
mang tính đại diện tới cấp huyện. đơn vị lấy mẫu của TđTDs là địa bàn điều tra. Mẫu nghiên cứu 
được xây dựng dựa trên phương pháp chọn mẫu chùm cả khối. Các thông tin chi tiết về phương 
pháp chọn mẫu,  kích thước mẫu, phiếu điều tra, phương pháp khảo sát và việc thực hiện điều tra 
dân số đã được trình bày trong các ấn phẩm xuất bản trước đây của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân 
số và nhà ở Trung ương (xem BCđTW, 2009; BCđTW, 2000; BCđTW, 1999; BCđTW, 1991).

Phương pháp phân tích mô tả hay phân tích đơn biến được sử dụng để đưa ra thực trạng về di cư 
và đô thị hóa. Phương pháp dự báo theo một số mô hình đơn giản cũng được áp dụng nhằm xem 
xét xu hướng biến đổi trong tương lai của di cư và đô thị hóa. Phân tích hai biến được dùng để tìm 
hiểu những khác biệt của di cư và đô thị hóa theo các đặc trưng về khu vực, nhân khẩu học và kinh 
tế - xã hội chính bao gồm: vùng nơi cư trú, tỉnh/thành phố nơi cư trú, tuổi của người trả lời, điều kiện 
sống của hộ gia đình người trả lời, trình độ đào tạo, trình độ học vấn và điều kiện nhà ở. giới tính của 
người trả lời được xem là một vấn đề xuyên suốt và được đưa vào trong hầu hết các phân tích. Phân 
tích xu hướng biến đổi cũng được sử dụng để nắm bắt xu hướng biến đổi của di cư, tăng trưởng 
đô thị và đô thị hóa trong hai thập kỷ vừa qua. Hầu hết các biến số sử dụng trong chuyên khảo này 
được xây dựng dựa theo cách xây dựng 56 chỉ tiêu chuẩn của TđTDs năm 2009 của BCđTW (xem 
BCđTW, 2010a) và theo phân loại đô thị của Chính phủ.

Các so sánh được thực hiện không chỉ giữa các nhóm di cư khác nhau mà còn giữa người di cư và 
người không di cư. Các công cụ hỗ trợ trực giác, bao gồm các hình và bản đồ, cũng được sử dụng 
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nhằm giúp người đọc có thể hiểu các kết quả phân tích một cách dễ dàng hơn. Các kết quả phân 
tích số liệu chi tiết dùng cho các hình và bản đồ được trình bày trong các biểu phụ lục.

số liệu TđTDs cũng như số liệu mẫu của TđTDs có những điểm mạnh và cũng còn có hạn chế nhất 
định có ảnh hưởng đến phạm vi phân tích số liệu. vì vậy, phần này trình bày những ưu điểm và hạn 
chế chính của số liệu TđTDs và mẫu suy rộng ở việt Nam nhằm cung cấp thông tin cơ bản và giải 
thích cho những hạn chế của việc phân tích trong chuyên khảo này.

Ưu điểm lớn nhất của số liệu TđTDs và điều tra chọn mẫu kết hợp trong TđTDs là phạm vi bao phủ 
toàn quốc hay tính đại diện cao. Kích thước mẫu và số liệu của điều tra chọn mẫu lớn cho phép đưa 
ra các phân tích thống kê có tính đại diện không chỉ ở cấp vùng mà còn ở các cấp thấp hơn; điều tra 
chọn mẫu của TđTDs có nhiều thông tin chi tiết cho phép phân tích nhiều vấn đề đến cấp tỉnh và 
thậm chí là cấp huyện với số liệu 2009. đây là một lợi thế lớn của số liệu TđTDs, cho phép thu thập 
những thông tin vĩ mô cho việc xây dựng các chiến lược và chính sách. Kích thước mẫu lớn của điều 
tra chọn mẫu cho phép thực hiện các mô tả và phân tích đối với các nhóm có dân số nhỏ như dân 
tộc thiểu số, các nhóm dân số biến động mạnh như người di cư và các vấn đề phức tạp như đô thị 
hóa. Ngoài ra, sự sẵn có của các thông tin kinh tế - xã hội cơ bản của người trả lời như tuổi, giới tính, 
trình độ học vấn, dân tộc, nghề nghiệp và các đặc điểm cộng đồng như nông thôn/thành thị còn 
cho phép xem xét sâu hơn những khác biệt của di cư trong nước và đô thị hóa cũng như những vấn 
đề nghiên cứu khác liên quan đến những yếu tố này.

số liệu TđTDs có những hạn chế nhất định. TđTDs chỉ bao gồm một số ít các câu hỏi được chọn lọc 
rất kỹ và không thể có được các thông tin sâu vì nguồn lực có hạn trong khi mục tiêu lại rất lớn là thu 
thập thông tin từ toàn bộ dân số. vì vậy, kết nối giữa di cư và đô thị hóa và những vấn đề kinh tế - xã 
hội khác được giới hạn ở những vấn đề chính sử dụng những thông tin sẵn có trong phiếu điều tra 
dân số. Những thông tin hạn chế này của TđTDs cho phép đưa ra thực trạng và một số những khác 
biệt của di cư và đô thị hóa nhưng không cho phép đi sâu giải thích về những khác biệt này vì không 
có thông tin về các yếu tố giải thích. 

Các cuộc TđTDs ở việt Nam không thu thập những thông tin quan trọng liên quan đến quá trình 
di cư như lý do di cư, nơi sinh, và thời gian cư trú. việc so sánh nơi thường trú thực tế tại thời điểm 
5 năm trước thời điểm điều tra và nơi thường trú thực tế hiện tại để xác định người di cư có những 
hạn chế nhất định. Không thể xác định được thời điểm di chuyển lần gần đây nhất và thời gian cư 
trú tại nơi ở hiện tại của người di cư. Các nhóm dân di cư theo mùa vụ, di cư tạm thời và các dòng hồi 
cư xảy ra trong vòng 5 năm trước thời điểm điều tra cũng không được tính đến trong TđTDs. Những 
hạn chế đó dẫn đến kết quả tất yếu là các số liệu về di biến động tính được từ bộ số liệu TđTDs sẽ 
thấp hơn so với các con số thực tế. Những hạn chế này đã được chỉ ra trong một số ấn phẩm được 
xuất bản sau khi công bố các kết quả chủ yếu của TđTDs năm 1999; tuy nhiên, TđTDs năm 2009 vẫn 
còn những hạn chế này và vì thế vẫn cần lưu ý đến những hạn chế này khi sử dụng số liệu TđTDs 
năm 2009. Tuy nhiên, cách thu thập số liệu giống hệt nhau giữa các cuộc TđTDs cho phép so sánh 
các mô hình di cư giữa hai cuộc điều tra 1999 và 2009.

số liệu TđTDs không bao gồm thông tin về tọa độ địa lý của khu vực khảo sát qua thời gian nên 
không thể phân tích được các yếu tố có tác động tới quá trình đô thị hóa. Qua 20 năm hay qua 3 
cuộc TđTDs gần đây nhất, có rất nhiều thay đổi về ranh giới địa lý ở cấp tỉnh, huyện và xã. rõ ràng, 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh kể từ  “đổi mới” không chỉ làm gia tăng các dòng di cư 
mà còn ảnh hưởng đến việc mở rộng nhanh chóng các khu vực thành thị. Kết quả là, quá trình đô 
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thị hóa tại việt Nam trong hai đến ba thập kỷ qua có sự đóng góp quan trọng của cả di cư lẫn sự mở 
rộng phạm vi địa lý của các khu vực thành thị. Tuy nhiên, rất khó có thể đánh giá chính xác tỷ lệ đóng 
góp của từng yếu tố trên tới quá trình đô thị hóa từ những thông tin hiện có.

4. cấu trúc cỦa báo cáo

Chuyên khảo bao gồm 5 chương. Chương đầu tiên trình bày các thông tin cơ bản và phương pháp 
nghiên cứu. Chương này cung cấp các thông tin rất cơ bản và thiết yếu về bối cảnh, lý do và mục 
tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, các đặc điểm cơ bản của số liệu TđTDs, giới hạn và phạm 
vi nghiên cứu. Chương hai tập trung vào di cư. Do có nhiều cách định nghĩa di cư và cũng có nhiều 
loại hình di cư khác nhau, phần đầu tiên trong chương này trình bày các khái niệm cơ bản và định 
nghĩa di cư được sử dụng trong chuyên khảo này. Phần tiếp theo trong chương này trình bày thực 
trạng và xu hướng của các loại hình di cư và các dòng di cư. Phần này cũng trình bày các đặc điểm cơ 
bản của người di cư và những khác biệt của di cư giữa các nhóm dân số khác nhau. đô thị hóa được 
trình bày trong chương thứ ba. Tương tự như Chương Hai, Chương Ba bắt đầu với các khái niệm cơ 
bản, định nghĩa, và các thông tin chung. Tiếp đến là các kết quả phân tích thực trạng, xu hướng và 
những khác biệt của đô thị hóa trong hai thập kỷ qua. Chương Bốn đi sâu xem xét mối liên hệ giữa 
di cư và đô thị hóa. Chương cuối cùng tóm tắt những kết quả chính, nhận định và đưa ra một số gợi 
ý chính sách rút ra trực tiếp từ các kết quả nghiên cứu.


